
# Nội dung đào tạo Tên Địa điểm cho phép thành lập Phường / xã Quận / huyện
Số quyết định 

thành lập
Ngày cho phép Người đại diện SĐTDN Doanh nghiệp đăng ký Trạng thái

1 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ HPE Số 804 Thiên Lôi, phường Kênh Dương Phường Kênh Dương Quận Lê Chân 470/QĐ-SGDĐT 24/01/2025 ĐỖ TÙNG DƯƠNG 0379192888 0202238679 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VDN Hoạt động

2 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Great Success Số 37 đường Hoàng Minh Thảo Phường Trần Nguyên Hãn Quận Lê Chân 472/QĐ-SGDĐT 24/01/2025 NGÔ THỊ NGỌC 0904318879 0202263322 - CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ THÀNH CÔNG Hoạt động

3 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Plato Số 319 Phan Đăng Lưu Phường Bắc Sơn Quận Kiến An 160/QĐ-SGDĐT 10/01/2025 Bùi Ngọc Quý 0796333838 0202259414 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PAVOS Hoạt động

4 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hai Bà Trưng số 9 Trung Lực Phường Đằng Lâm Quận Hải An 553/QĐ-SGDĐT 04/02/2025 HOÀNG THỊ BÌNH 0886999155 0201978078 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HAI BÀ TRƯNG Hoạt động

5 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Trí tuệ Việt số 276 GH6 khu đô thị ICC Phường Hàng Kênh Quận Lê Chân 468/QĐSGDĐT 24/01/2025 DƯƠNG VĂN GIÁP 0976105873 0202269532 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH VIỆT NAM Hoạt động

6 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Tâm Đức (cơ sở 1) số 177-179 đường Nguyễn Văn Hới Phường Thành Tô Quận Hải An 746/QĐ-SGDĐT 13/02/2025 HOÀNG MẠNH TUẤN 0868682796 0202213071 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI THẮNG Hoạt động

7 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tâm Bình Số 63 đường Phùng Thị Chính, phường Bắc Hà Phường Lãm Hà Quận Kiến An 1039/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 NGUYỄN TRỌNG THƯỚNG 0978575266 0201727204 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM BÌNH Hoạt động

8 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tâm Bình - Cơ sở 2 Số 869 Nguyễn Lương Bằng Phường Văn Đẩu Quận Kiến An 1039/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 NGUYỄN TRỌNG THƯỚNG 0978575266 0201727204 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM BÌNH Hoạt động

9 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tâm Bình - Cơ sở 3 Thôn Tân Nam (tại nhà ông Đào Văn Việt) Xã Mỹ Đức Huyện An Lão 1039/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 NGUYỄN TRỌNG THƯỚNG 0978575266 0201727204 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM BÌNH Hoạt động

10 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức văn hóa Thiên Văn Số 128 đường Trần Huy Liệu Phường Đồng Hoà Quận Kiến An 1041/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 Trần Văn Thương 0912235450 0202269444 - HỢP TÁC XÃ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VĂN HÓA THIÊN VĂN Hoạt động

11 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Sao Mai Số 81, tổ dân phố 4 Xã Lê Lợi Quận An Dương 1038/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 LƯƠNG VĂN HANH 0902018806 0202269395 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & GIÁO DỤC SAO MAI Hoạt động

12 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức HT Số 19 Bãi Sậy Phường Thượng Lý Quận Hồng Bàng 1036/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG 0983721744 0202086916 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC START UP Hoạt động

13 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức HT - Cơ sở 2 Số 516 Chợ Hàng Mới Phường Dư Hàng Kênh Quận Lê Chân 1036/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG 0983721744 0202086916 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC START UP Hoạt động

14 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức HT - Cơ sở 3 Tổ dân phố Đông, Phường Hoàng Lâm Xã Hoàng Động TP Thủy Nguyên 1036/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG 0983721744 0202086916 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC START UP Hoạt động

15 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức VTA Số 79A Đường Mạc Thiên Phúc Phường Đồng Hoà Quận Kiến An 1040/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 VŨ THỊ QUỲNH 0912120968 0202178275 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VTA Hoạt động

16 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức VTA - Cơ sở 2 Số 71 Đường Mạc Thiên Phúc Phường Đồng Hoà Quận Kiến An 1040/QD-SGDĐT 27/02/2025 VŨ THỊ QUỲNH 0912120968 0202178275 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VTA Hoạt động

17 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tuệ Minh Thôn Đại Lộc 5 (tại nhà ông Đào Trọng Thường) Xã Đại Hợp Huyện Kiến Thuỵ 1037/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 NGUYỄN VĂN TUYỂN 0835888739 0201894702 - CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN HORIZON Hoạt động

18 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tuệ Minh - Cơ sở 2 Thôn 3 (nhà bà Đào thị Phượng) Xã Kiến Quốc Huyện Kiến Thuỵ 1037/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 NGUYỄN VĂN TUYỂN 0835888739 0201894702 - CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN HORIZON Hoạt động

19 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bôi dưỡng kiến thức Thảo Anh Số 128 Tổ dân phố Bắc Hải Thị trấn Vĩnh Bảo Huyện Vĩnh Bảo 1170/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 PHẠM THỊ VÂN ANH 0941160155 0202271676 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC THẢO ANH Hoạt động

20 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bôi dưỡng kiến thức Thảo Anh - Cơ sở 2 thôn Trúc Hiệp, xã Vĩnh Hoà Xã Nhân Hoà Huyện Vĩnh Bảo 1170/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 PHẠM THỊ VÂN ANH 0941160155 0202271676 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC THẢO ANH Hoạt động

21 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Đất Trạng 9/99 Nguyễn Văn Hới Phường Thành Tô Quận Hải An 1168/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 TRỊNH THỊ ANH 0936457074 0202162733 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẤT TRẠNG Hoạt động

22 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Đất Trạng - Cơ sở 2 5/75 Vũ Trọng Khánh Phường Đằng Giang Quận Ngô Quyền 1168/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 TRỊNH THỊ ANH 0936457074 0202162733 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẤT TRẠNG Hoạt động

23 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Đất Trạng - Cơ sở 3 73A/81 Nguyễn Trãi Phường Gia Viên Quận Ngô Quyền 1168/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 TRỊNH THỊ ANH 0936457074 0202162733 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẤT TRẠNG Hoạt động

24 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Ong vàng Số 41 Trung tâm thương mại, Tổ dân phố Bạch Đằng 2, phường Thủy ĐườngXã Thuỷ Đường TP Thủy Nguyên 1254/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 LÊ THỊ NHA TRANG 2253874369 0201728744 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HOA HƯỚNG DƯƠNG Hoạt động

25 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Đăng Khoa 15B/87 Tô Hiệu Phường Hàng Kênh Quận Lê Chân 1172/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 BÙI VĂN HIẾU 0934533123 0202125756 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Hoạt động

26 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Đăng Khoa - Cơ sở 2 Thửa 7A khu B5 KĐTM ngã 5 - sân bay Cát Bi Phường Đông Khê Quận Ngô Quyền 1172/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 BÙI VĂN HIẾU 0934533123 0202125756 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Hoạt động

27 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ HaNoi Connection An Đồng Số 302 đường Máng Nước, Thôn Vĩnh Khê Xã An Đồng Quận An Dương 1155/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 TRƯƠNG TÀI LƯƠNG 0904868498 0202247754 - CÔNG TY TNHH ANSA EDUCATION Hoạt động

28 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Hapiki Số 3C/175 đường Phan Đăng Lưu Phường Ngọc Sơn Quận Kiến An 1165/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 VŨ THỊ NHUNG 0766461997 0202269571 - CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HAPPY KIDS Hoạt động

29 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Thanh Giang Tổ dân phố Kha Lâm 2 Phường Nam Sơn Quận Kiến An 1163/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 NGUYỄN THỊ THANH GIANG 0964138023 0202269934 - CÔNG TY TNHH ANH NGỮ THANH GIANG Hoạt động

30 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Mai Vân Anh Số 85 Hoàng Ngọc Phách Phường Kênh Dương Quận Lê Chân 1161/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 MAI VÂN ANH 0775303893 0202269483 - CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ MAI VÂN ANH Hoạt động

31 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Ms Mai Anh Khu dân cư Lam Sơn (Tại nhà ông Phạm Văn Thuân) Thị trấn Vĩnh Bảo Huyện Vĩnh Bảo 1159/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 TRẦN THỊ MAI ANH 0936782680 0202269275 - CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ MS MAI ANH Hoạt động

32 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Thế Kỷ Tầng 6, tòa nhà Thế kỷ, số 1-2 Tiên Nga Phường Đông Khê Quận Ngô Quyền 1166/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 NGUYỄN TÚ UYÊN 0372616869 0202265288 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ THẾ KỶ Hoạt động

33 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phúc Đạt số 5/ B205 Tổ dân phố số 2 Phường Thành Tô Quận Hải An 874/QĐ-SGDĐT 19/02/2025 VŨ THỊ TÂN 0348891148 0202270552 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ANH Hoạt động

34 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hà Trang số 190 đường Trường Chinh Phường Đồng Hoà Quận Kiến An 875/QĐ-SGDĐT 19/02/2025 HÀ THẢO TRANG 0869635596 0202151361 - CÔNG TY TNHH VĂN HÓA GIÁO DỤC HÀ TRANG Hoạt động

35 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tầm Nhìn Mới Số 96 ngõ 90 đường Trung Lực Phường Đằng Lâm Quận Hải An 1181/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 0775215527 0202270270 - CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TẦM NHÌN MỚI Hoạt động

36 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Athena - HP Đường 403, Khu Hồi Xuân Xã Tú Sơn Huyện Kiến Thuỵ 1443/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 PHÙNG THỊ PHƯƠNG CHI 0865248418 2500722328-001 - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG – CÔNG TY CỔ PHẦN IGCE VĨNH PHÚC Hoạt động

37 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hải Phòng số 17 Lương Khánh Thiện Phường Cầu Đất Quận Ngô Quyền 1182/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG 2253652679 0201273102 - CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC HẢI PHÒNG Hoạt động

38 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phương Trang Số 1, tổ dân phố 1 Xã Lê Lợi Quận An Dương 1267/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 PHẠM VĂN PHƯƠNG 0904566558 0202180186 - Công ty TNHH Giáo dục phát triển Phương Trang Hoạt động

39 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Mitra Việt Số nhà 119, tổ 3, Phường Lê Lợi Xã Lê Lợi Quận An Dương 1171/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 NGUYỄN VĂN HẢI 0985944667 0202084531 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MITRA VIỆT Hoạt động

40 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Mitra Việt - Cơ sở 2 Đường Bạch Mai, tổ dân phố Bạch Mai Xã Đồng Thái Quận An Dương 1171/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 NGUYỄN VĂN HẢI 0985944667 0202084531 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MITRA VIỆT Hoạt động

41 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Mitra Việt - Cơ sở 3 Ngõ Cổng trường, tổ dân phố Bạch Mai Xã Đồng Thái Quận An Dương 1171/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 NGUYỄN VĂN HẢI 0985944667 0202084531 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MITRA VIỆT Hoạt động

42 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Mitra Việt - Cơ sở 4 Tổ dân phố Nhu Kiều, phường An Hải Xã An Hồng Quận An Dương 1171/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 NGUYỄN VĂN HẢI 0985944667 0202084531 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MITRA VIỆT Hoạt động

43 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Trí Đức Tổ dân phố 7, phường Phạm Ngũ Lão, Xã Ngũ Lão TP Thủy Nguyên 1270/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 TRẦN THANH QUÂN 2253775089 0201928479 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC Hoạt động

44 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phú Minh Khu dân cư Nam Bình, Phường An Hưng Phường Quán Toan Quận Hồng Bàng 1169/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 ĐÀO TRỌNG TRUNG 0838388135 0202270489 - CÔNG TY TNHH PHÚ MINH CORPORATION Hoạt động

45 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức E-connect Hải Phòng Khu phố 6 Đồng Thái Thị trấn Vĩnh Bảo Huyện Vĩnh Bảo 1257/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 NGUYỄN ĐỨC ĐÁNG 2253676028 0201786591 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO E – CONNECT HẢI PHÒNG Hoạt động

46 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Bảo An Thôn 14 (tại nhà ông Trương Văn Tuất), xã Ninh Sơn Xã An Sơn TP Thủy Nguyên 1265/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 TRƯƠNG VĂN TUẤT 0945053518 0202197221 - CÔNG TY TNHH AN DIỆP Hoạt động

47 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Momiji Số 244 Vũ Chí Thắng Phường Nghĩa Xá Quận Lê Chân 1268/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 Vũ Thị Thuý 2256283890 0201747560 - CÔNG TY TNHH MOMIJI HẢI PHÒNG Hoạt động

48 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Momiji - Cơ sở 2 Số 16 Lê Đại Hành Phường Minh Khai Quận Hồng Bàng 1268/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 Vũ Thị Thuý 2256283890 0201747560 - CÔNG TY TNHH MOMIJI HẢI PHÒNG Hoạt động

49 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phương Thoa Số nhà 112, cụm dân cư số 4, Tổ dân phố Cách Thượng Xã Nam Sơn Quận An Dương 1195/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 NGUYỄN THỊ HUẤN 0962411985 0202272528 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THOA Hoạt động
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(Thời gian từ ngày 01/01/2025 đến 30/03/2025)
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50 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Bản Việt Số 03, ngõ 1155, TDP 7 Phường Nam Hải Quận Hải An 1180/QĐ-SGDĐT 05/03/2025 NGUYỄN VĂN KHẢM 0936636525 0202050349 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & DU LỊCH QUỐC TẾ BẢN VIỆT Hoạt động

51 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Lingo House Số 135B Trần Nguyên Hãn Phường Trần Nguyên Hãn Quận Lê Chân 1261/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 Phạm Thị Xuân Quỳnh 0823568655 0202243453 - CÔNG TY TNHH TỔ HỢP GIÁO DỤC LINGO Hoạt động

52 Tiếng Anh, Trung Trung tâm ngoại ngữ CSI EDU Tổ dân phố 4, phường Phạm Ngũ Lão Thị trấn Minh Đức TP Thủy Nguyên 1440/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 Nguyễn Thị Huyền Trang 0972580669 5702085074-002 - CHI NHÁNH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NHÂN THÁIHoạt động

53 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hương Sen Việt 16 Lê Đại Hành Phường Minh Khai Quận Hồng Bàng 1269/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 PHẠM HUY PHƯƠNG 0913328964 0202271203 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HƯƠNG SEN VIỆT Hoạt động

54 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức SCES Số 6, Khu Đống Quán Tổ dân phố 1, phường Thủy Đường, TP Thủy Nguyên 467/QĐ-SGDĐT 24/01/2025 ĐỖ MẠNH KHÁNH 0582655666 0202199645 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ SCES Hoạt động

55 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức HUDITAN Thôn Phong Niên Xã Văn Phong Huyện Cát Hải 1437/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 ĐÀO VĂN ĐỊNH 0815685918 0202271274 - CÔNG TY CP GIÁO DỤC HUDITAN Hoạt động

56 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức TD Ô số 5, Lô LK-05, Dự án Hoàng Huy Riverside Phường Thượng Lý Quận Hồng Bàng 1252/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 VŨ PHƯƠNG ANH 0795306520 0202251334 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TDN Hoạt động

57 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức ITEC cơ sở 1 Số 445 đường 208 Vĩnh Khê, phường An Đồng Xã An Đồng Quận An Dương 1428/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 LÊ ĐỨC ANH 0961282324 0202265577 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG SVA Hoạt động

58 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Alpha Academy Số 21/379 đường Cựu Viên Phường Bắc Sơn Quận Kiến An 1256/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 HOÀNG ĐỨC CHIẾN 0398391323 0202270471 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐỨC QUANG Hoạt động

59 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức An Hòa Quốc lộ 17B tổ dân phố Ngọ Dương, Phường An Hoà Xã An Hoà Quận An Dương 1427/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 PHẠM VIẾT KIÊN TRUNG 0823121390 0202261815 - CÔNG TY TNHH UOSOU.FOOD Hoạt động

60 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Olympia Lô N13 khu nhà ở Gò Gai, Đường Đà Nẵng, phường Thủy Đường TP Thủy Nguyên 1271/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 TRẦN HƯƠNG THẢO 0906818139 0202271436 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO OLYMPIA Hoạt động

61 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Nguyên Khôi Số GH123, khu dự án Petrolimex Phường Đông Hải 1 Quận Hải An 1434/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 Nguyễn Thị Thảo Trang 0936079277 0202253483 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC NGUYÊN KHÔI Hoạt động

62 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Trí Việt Số 798A đường Ngô Gia Tự Phường Thành Tô Quận Hải An 1251/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 NGUYỄN VĂN HẢO 0919558398 0201141459 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG Hoạt động

63 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Thiêm Minh Số 63 đường Hoàng Thiết Tâm Phường Bắc Sơn Quận Kiến An 1253/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 NGUYỄN HOÀI ANH 0985324462 0202272630 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊM MINH Hoạt động

64 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Thủy Thành TDP 1B, phường Lưu Kiếm Xã Lưu Kiếm TP Thủy Nguyên 1424/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 PHẠM VĂN THÀNH 0985754542 0202271771 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC THỦY THÀNH Hoạt động

65 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Thùy Link Thôn Hòa Nhất, xã Kiến Hưng Xã Kiến Quốc Huyện Kiến Thuỵ 1433/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 VŨ HỮU NHẬT 0982094710 0202270785 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẬT LÀN Hoạt động

66 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Huditan Thôn Phong Niên Xã Văn Phong Huyện Cát Hải 1498/QĐ-SGDĐT 18/03/2025 ĐÀO VĂN ĐỊNH 0815685918 0202271274 - CÔNG TY CP GIÁO DỤC HUDITAN Hoạt động

67 Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Misu Số 15 Hoàng Quý Phường Trần Nguyên Hãn Quận Lê Chân 1263/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 TRẦN THỊ LÀNH 0972522529 0202158198 - CÔNG TY TNHH MISU GROUP Hoạt động

68 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức New World Tổ dân phố Lê Lác, Phường An Hồng Xã An Hồng Quận An Dương 1425/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 TRƯƠNG VĂN NAM 2253642881 0201741657 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NEW WORLD Hoạt động

69 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phương Đông Tổ dân phố Đông Phương 1, Phường Hòa Bình Xã Hoà Bình TP Thủy Nguyên 1255/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 PHẠM THỊ PHƯỢNG 0936709845 0202272503 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Hoạt động

70 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức AKMI Số 203 đường 354, khu 4, Thị trấn Tiên Lãng Huyện Tiên Lãng 1629/QĐ-SGDĐT 25/03/2025 Bùi Thị Thơm 0823935299 0202272750 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIÊN DUNG Hoạt động

71 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Viet-K EDU Khu dân cư số 5, phường Phạm Ngũ Lão Xã Lại Xuân TP Thủy Nguyên 1264/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 LƯƠNG XUÂN HOÀNG 0987536688 0201877062 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIET-K STUDY Hoạt động

72 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hồng Quân
Nhà giảng đường A7, Trường Cao Đẳng Thủy sản và Công nghệ 

thực phẩm, số 804 đường Thiên Lôi
Phường Kênh Dương Quận Lê Chân 1266/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 ĐINH THỊ UYÊN 0913030677 0202223009 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỒNG QUÂN Hoạt động

73 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Newton Số 5,6,11-N1, Khu đô thị Gò Gai, Phường Thủy Đường Xã Thuỷ Đường TP Thủy Nguyên 1442/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 NGUYỄN LÊ THÀNH 2253967088 0200827076 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Hoạt động

74 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tường Minh Thôn Nghi Dương (nhà ông Nguyễn Văn Vui) Xã Ngũ Phúc Huyện Kiến Thuỵ 1432/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 ĐỒNG THỊ LIỄU 0912986539 0202224588 - CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GREEN SEED Hoạt động

75 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tường Minh - Cơ sở 2 Thôn 2 (tại nhà ông Nguyễn Đức Văn) Xã Tú Sơn Huyện Kiến Thuỵ 1432/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 ĐỒNG THỊ LIỄU 0912986539 0202224588 - CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GREEN SEED Hoạt động

76 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Việt EDU Tầng 3, số 01, tổ dân phố 1, phường Lê Lợi Xã Lê Lợi Quận An Dương 1426/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 0399368448 0202112845 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PRC VIỆT NAM Hoạt động

77 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức An Hòa HP Tổ dân phố Ngọ Dương 1, phường An Hòa Xã An Hoà Quận An Dương 1436/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 VŨ MẠNH CƯỜNG 0936878707 0202271789 - CÔNG TY TNHH TM DV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN HÒA Hoạt động

78 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức APA Số 13/1/319 Đà Nẵng Phường Vạn Mỹ Quận Ngô Quyền 1429/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 NGUYỄN VĂN TIÊM 0789965966 0201769927 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APA Hoạt động

79 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Gấu trúc xinh Số 35 đường Rặng Dừa, thôn Cách Hạ Xã Nam Sơn Quận An Dương 1430/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 NGUYỄN THỊ XUÂN NHẬT 0942465768/ 0202195880 - CÔNG TY TNHH MAI NHẬT VÂN Hoạt động

80 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Gấu trúc xinh - Cơ sở 2 Số 29 đường Quỳnh Hoàng 4 Xã Nam Sơn Quận An Dương 1430/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 NGUYỄN THỊ XUÂN NHẬT 0942465768 0202195880 - CÔNG TY TNHH MAI NHẬT VÂN Hoạt động

81 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Thu Hữu Tổ dân phố Ngọ Dương 1 (Tại nhà bà Nguyễn Thị Thu) Xã An Hoà Quận An Dương 1431/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 NGUYỄN THỊ THU 0943904869 0202272422 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THU HỮU Hoạt động

82 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Minh Thúy Số 1/318 đường Nguyễn Văn Linh Phường Dư Hàng Kênh Quận Lê Chân 1592/QĐ-SGDĐT 24/03/2025 ĐÀO XUÂN TRƯỜNG 0901598968 0202272662 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MINH CHÂU Hoạt động

83 Tiếng Anh,  Trung Trung tâm ngoại ngữ Newtown Số 35 đường Rặng Dừa, thôn Cách Hạ Xã Nam Sơn Quận An Dương 1446/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 NGUYỄN THỊ XUÂN NHẬT 0942465768 0202195880 - CÔNG TY TNHH MAI NHẬT VÂN Hoạt động

84 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Tâm Đức Cơ sở 2 Lô N16 số 292+293 thuộc dự án khu đô thị mới Phường Đằng Hải Quận Hải An 1057/QĐ-SGDĐT 27/02/2025 HOÀNG MẠNH TUẤN 0868682796 0202213071 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI THẮNG Hoạt động

85 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Bảo Ngọc Thôn Du Viên Xã Tân Viên Huyện An Lão 1590/QĐ-SGDĐT 24/03/2025 NGUYỄN NGỌC QUÝ 0394588447 0202270880 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC BẢO NGỌC Hoạt động

86 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức PLC số 51/333 Văn Cao, Tổ dân phố Thư Trung 2 Phường Đằng Lâm Quận Hải An 1595/QĐ-SGDĐT 24/03/2025 NGUYỄN THẾ TRỌNG 0989060703 0202272849 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THH Hoạt động

87 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Thúy Hằng Số 29 TDP Đà Nẵng Thị trấn Minh Đức TP Thủy Nguyên 1594/QĐ-SGDĐT 24/03/2025 BÙI DOÃN HẬU 0986651883 0202270792 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC HẢI YẾN Hoạt động

88 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tuệ Minh cơ sở 3 Thôn Nhân Trai (nhà ông Vũ Tuấn Cường)  xã Kiến Hưng Huyện Kiến Thuỵ 1435/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 NGUYỄN VĂN TUYỂN 0835888739 0201894702 - CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN HORIZON Hoạt động

89 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Tuệ Minh cơ sở 4 Thôn Lão Phong (nhà ông Vũ Phú Huy) Xã Tân Phong Huyện Kiến Thuỵ 1435/QĐ-SGDĐT 14/03/2025 NGUYỄN VĂN TUYỂN 0835888739 0201894702 - CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN HORIZON Hoạt động

90 Tiếng Anh, Trung Trung tâm ngoại ngữ Big Star cơ sở 2 Đội 9, thôn Đông Nham 2 Xã Quốc Tuấn Huyện An Lão 1591/QĐ-SGDĐT 24/03/2025 NGUYỄN TRUNG KIÊN 0936834369 0202129260 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HKC VINA Hoạt động

91 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Phương Anh cơ sở Kiến An Số 992 đường Nguyễn Lương Bằng, tổ dân phố Đẩu Sơn Phường Văn Đẩu Quận Kiến An 1260/QĐ-SGDĐT 07/03/2025 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 0377989969 0202033791 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ NGỌC PHƯƠNG ANH Hoạt động

92 Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Leego Số 46 Lô 9 mở rộng Lê Hồng Phong Phường Đằng Hải Quận Hải An 1157/QĐ-SGDDT 05/03/2025 VŨ THỊ LIÊN 0904268796 0202137134 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐIỆP PHÁT Hoạt động

93 Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Mầm Xanh Số 16/261 Trần Nguyên Hãn Phường Nghĩa Xá Quận Lê Chân 1493/QĐ-SGDĐT 24/03/2025 HOÀNG LỆ THU 0975200984 0202276716 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẦM XANH HP Hoạt động
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